
Tổng cộng 15

CẤP MẦM NON 5

1  Trường Mầm non Vĩnh Lợi 3 Giáo viên Mầm non Hạng III trở lên Cao đẳng trở lên
Giáo dục Mầm non; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.

2  Trường Mầm non Đông Thọ 2 Giáo viên Mầm non Hạng III trở lên Cao đẳng trở lên
Giáo dục Mầm non; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.

 CẤP TIỂU HỌC 3

1  Trường Tiểu học Ninh Lai 2 Giáo viên Tiểu học dạy Văn hóa Hạng III trở lên Đại học trở lên
Giáo dục Tiểu học; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.

2  Trường Tiểu học Sơn Nam 1 Giáo viên Tiểu học dạy Mĩ thuật Hạng III trở lên Đại học trở lên

Sư phạm Mĩ thuật hoặc ngành Mĩ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.

 CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 7

1  Trường Trung học cơ sở Sơn Nam 1 Giáo viên Trung học cơ sở dạy Toán học Hạng III trở lên Đại học trở lên

Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán - Lý hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà 

nước và của tỉnh hiện hành.

2  Trường Trung học cơ sở Hồng Thái 1 Giáo viên Trung học cơ sở dạy Thể dục Hạng III trở lên Đại học trở lên

Giáo dục thể chất, Sinh - Thể dục hoặc ngành Thể dục thể thao có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều 

kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của 

tỉnh hiện hành.

3  Trường Trung học cơ sở Kỳ Lâm 1 Giáo viên Trung học cơ sở dạy Tiếng anh Hạng III trở lên Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng anh, sư phạm song ngữ Nga - Anh hoặc ngành 

Ngôn ngữ Anh, Tiếng anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo 

quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.

4  Trường Trung học cơ sở Quyết Thắng 1 Giáo viên Trung học cơ sở dạy Mĩ thuật Hạng III trở lên Đại học trở lên

Sư phạm Mĩ thuật hoặc ngành Mĩ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.

Trình độ

BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày           /4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương)

Số 

lượng 

chỉ tiêu

Vị trí việc làmTên cơ quan, đơn vịTT Ngành, chuyên ngành đào tạo và kinh nghiệm công tác
Chức danh nghề 

nghiệp

1



Trình độ

Số 

lượng 

chỉ tiêu

Vị trí việc làmTên cơ quan, đơn vịTT Ngành, chuyên ngành đào tạo và kinh nghiệm công tác
Chức danh nghề 

nghiệp

1 Giáo viên Trung học cơ sở dạy Âm nhạc Hạng III trở lên Đại học trở lên

Sư phạm Âm nhạc hoặc ngành Âm nhạc có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.

1 Giáo viên Trung học cơ sở dạy Lịch sử Hạng III trở lên Đại học trở lên

Sư phạm Lịch sử, Văn - Sử, Sử - Địa hoặc ngành Lịch sử có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều 

kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của 

tỉnh hiện hành.

6  Trường Trung học cơ sở Hợp Hòa 1 Giáo viên Trung học cơ sở dạy Ngữ văn Hạng III trở lên Đại học trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Giáo dục công dân 

hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo 

quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.

5  Trường Trung học cơ sở Thiện Kế 
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